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I. ĐỌC THÀNH TIẾNG ( Học sinh làm theo hướng dẫn GVCN) 
II. ĐỌC – HIỂU:  Đọc thầm bài đọc sau: 

Đầm sen 
   Đi khỏi dốc đê, lối rẽ vào làng, tự nhiên Minh cảm thấy rất khoan khoái dễ chịu. Minh dừng 
lại hít một hơi dài. Hương sen thơm mát từ cánh đồng đưa lên làm dịu hẳn cái nóng ngột ngạt 
của trưa hè. 

   Trước mặt Minh, đầm sen rộng mênh mông. Những bông sen trắng, sen hồng khẽ đu đưa 
nổi bật trên nền lá xanh mượt. 

   Giữa đầm, mẹ con bác Tâm đang bơi chiếc mủng đi hái hoa sen cho tổ. Bác cẩn thận ngắt 
từng bông, bó thành từng bó, ngoài bọc một chiếc lá rồi để nhè nhẹ vào lòng thuyền. 

   Minh chợt nhớ đến ngày giỗ ông năm ngoái. Hôm đó có bà ngoại em sang chơi. Mẹ nấu chè 
hạt sen, bà ăn tấm tắc khen ngon mãi. Lúc bà về, mẹ lại biếu một gói trà mạn ướp nhị sen 
thơm phưng phức. 

(Sưu tầm) 
 

Dựa vào nội dung bài đọc trên, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi 
dưới đây hoặc làm bài tập theo yêu cầu. 

Câu 1. Khi đi khỏi dốc đê, lối rẽ vào làng, Minh cảm thấy thế nào? 

A. Rất mệt mỏi và nóng nực. 

B. Rất khoan khoái dễ chịu. 

C. Rất vui vẻ và háo hức. 

D. Rất buồn bã. 

Câu 2. Hình ảnh đầm sen hiện ra trước mặt Minh như thế nào? 

A. Đầm sen rộng mênh mông, có những bông sen trắng, sen hồng nổi bật trên nền lá xanh 
mượt. 

B. Nhỏ bé, chen chúc những bông sen hồng. 

C. Rộng lớn nhưng chỉ có toàn lá xanh. 

D. Rất nhiều hoa sen trắng nhưng không có lá. 

Câu 3. Mẹ con bác Tâm đang làm gì giữa đầm? 

A. Đang chèo thuyền đi chơi. 



B. Đang hái đài sen về nấu chè. 

C. Đang bơi mủng đi hái hoa sen. 

D. Đang câu cá giữa đầm sen. 

Câu 4. Dựa vào bài đọc, em hãy sắp xếp các sự việc dưới đây để được thứ tự đúng: 

(1) Mẹ con bác Tâm cẩn thận ngắt từng bông sen, bó lại. 

(2) Minh cảm thấy khoan khoái khi ngửi thấy hương sen thơm mát. 

(3) Minh nhớ lại kỉ niệm ngày giỗ ông năm ngoái mẹ nấu chè hạt sen. 

Thứ tự đúng là: .............................................................................. 

Câu 5. Chọn tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống: 

a) (sen / xen):              hoa ........................ 

b) (mủn / mủng):             chiếc ........................  

Câu 6. Điền chữ "g" hoặc "gh" vào chỗ trống thích hợp: 

........... ói trà                         ........... é thăm 

........... i nhớ                         ........... ần gũi 

Câu 7. Gạch chân dưới bốn từ ngữ chỉ đặc điểm trong đoạn văn sau: 

Trước mặt Minh, đầm sen rộng mênh mông. Những bông sen trắng, sen hồng khẽ đu đưa nổi 
bật trên nền lá xanh mượt. 

Câu 8. Em hãy điền dấu hỏi hoặc dấu ngã vào các từ in đậm dưới đây: 

Hoa sen mang một ve đẹp thanh tao. Giữa đầm, nhưng bông sen trắng, sen hồng đang đua 
nhau khoe sắc. Môi khi đi ngang qua, Minh đều nán lại đê hít hà hương thơm mát dịu. 

Câu 9. Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong mỗi câu sau: 

a) Dưới đầm những bông sen trắng sen hồng đang đua nhau nở rộ. 

b) Hôm nay mẹ nấu chè hạt sen để biếu bà ngoại. 

c) Mùa hè hoa sen hoa súng nở rộ khắp các mặt đầm. 

III. KIỂM TRA VIẾT 
1. Chính tả (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 
2.  Tập làm văn 

Em hãy viết 3- 4 câu kể lại việc người thân đã làm cho em khiến em rất cảm động. 
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